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TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 88/2026/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số 

và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026  

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 90/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 năm 2025 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03 tháng 02 năm 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Quốc 

hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn 

hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; 

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 37/2026/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách của địa phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, 

giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030; 

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: 

Từ năm 2026 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Xét Tờ trình số 342/TTr-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực 
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hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển 

giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên giải trình, làm rõ một số nội dung thẩm tra của các Ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu tại Kỳ họp thứ tám (Kỳ 

họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 

2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, 

dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sau đây viết tắt là Chương trình). 

Điều 2.  Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các xã, phường và các đơn vị sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực 

hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước 

thuộc Chương trình. 

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình 

1. Việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 

phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn 

bản pháp luật có liên quan. 

2. Việc phân bổ vốn được thực hiện theo nguyên tắc sau: 

a) Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bền vững; ưu tiên phân bổ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước cho 11 xã vùng ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn 

(gồm: Định Hóa, Bình Yên, Trung Hội, Phượng Tiến, Phú Đình, Bình Thành, Kim 

Phượng, Lam Vỹ, Chợ Đồn, Nghĩa Tá, Yên Thịnh). Ưu tiên bố trí vốn cho vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi để tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, 

dân số và phát triển; 
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b) Việc phân bổ căn cứ nhu cầu vốn thực tế hợp lệ của các nhiệm vụ, dự án 

thuộc Chương trình, bảo đảm không trùng lặp nội dung chi, đối tượng thụ hưởng, 

hạng mục, khối lượng đã được ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn hợp pháp khác 

bảo đảm. Ưu tiên bố trí vốn cho dự án, nhiệm vụ cấp thiết, có đầy đủ thủ tục theo 

quy định, có khả năng triển khai, giải ngân và hoàn thành trong kỳ kế hoạch; 

c) Trường hợp nhu cầu vốn thực tế thấp hơn mức vốn xác định theo tiêu chí, 

hệ số, định mức thì bố trí bằng nhu cầu vốn thực tế; phần chênh lệch còn lại được 

xem xét phân bổ cho cơ quan, đơn vị, địa phương khác có nhu cầu, đủ điều kiện 

triển khai và khả năng giải ngân, bảo đảm đúng mục tiêu của Chương trình; 

d) Trường hợp nhu cầu vốn thực tế vượt mức ngân sách Trung ương hỗ trợ 

và ngân sách tỉnh đối ứng, xác định theo tiêu chí, hệ số, định mức của Chương 

trình, cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị thụ hưởng có trách nhiệm chủ động 

cân đối, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm hoàn thành toàn bộ 

quy mô đầu tư của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không để phát sinh 

nợ đọng xây dựng cơ bản.  

3. Bảo đảm công khai, minh bạch trong phân bổ kế hoạch vốn; kịp thời điều 

chỉnh vốn từ nơi không còn nhu cầu, chậm tiến độ hoặc sử dụng không hiệu quả 

sang nơi có nhu cầu và khả năng thực hiện theo đúng thẩm quyền. 

4. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng vốn, sử dụng vốn không hiệu 

quả, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có trách nhiệm kịp thời 

báo cáo và trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, phân bổ cho địa 

phương, đơn vị khác có nhu cầu và khả năng thực hiện. 

Điều 4. Tiêu chí, hệ số phân bổ ngân sách Trung ương cho các xã, phường 

1. Tiêu chí, hệ số điểm phân bổ cho các xã, phường 

Tiêu chí, hệ số điểm phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 

cho các xã, phường căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế 

của tỉnh, xây dựng 6 tiêu chí với hệ số điểm phân bổ như sau: 

a) Tiêu chí 01: Theo khu vực (Hkv) 

Mức điểm phân bổ được xác định bằng hệ số điểm của đơn vị hành chính 

cấp xã theo từng khu vực như sau: 

a1) Xã an toàn khu vùng ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn; xã khu vực III 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Hkv = 250 điểm; 

a2) Xã khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Hkv= 200 điểm; 

a3) Xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Hkv = 150 điểm; 
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a4) Xã, phường còn lại: Hkv = 100 điểm. 

Trường hợp một xã, phường đồng thời thuộc từ hai nhóm địa bàn ưu tiên trở 

lên quy định tại điểm này thì chỉ áp dụng một hệ số Hkv ở mức cao nhất. 

b) Tiêu chí 02: Theo tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi cân đối ngân sách địa 

phương (Hcđns) 

Căn cứ theo tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên/ tổng chi cân đối 

ngân sách địa phương:  

b1) Các xã, phường có tỷ lệ số bổ sung cân đối/ tổng chi cân đối ngân sách 

địa phương từ 70% trở lên: Hcđns = 150 điểm; 

b2) Các xã, phường có tỷ lệ số bổ sung cân đối/ tổng chi cân đối ngân sách 

địa phương từ 30% đến dưới 70%: Hcđns = 100 điểm; 

b3) Các xã, phường có tỷ lệ số bổ sung cân đối/ tổng chi cân đối ngân sách 

địa phương dưới 30%: Hcđns = 50 điểm. 

c) Tiêu chí 03: Theo quy mô dân số (Hds) 

Căn cứ dân số của từng xã, phường, hệ số điểm theo quy mô dân số được 

xác định như sau: 

c1) Từ 50.000 dân trở lên: Hds = 200 điểm; 

c2) Từ 30.000 dân đến dưới 50.000 dân: Hds = 150 điểm; 

c3) Từ 10.000 dân đến dưới 30.000 dân: Hds = 100 điểm; 

c4) Dưới 10.000 dân: Hds = 50 điểm. 

d) Tiêu chí 04: Theo quy mô diện tích (Hdt) 

Căn cứ quy mô diện tích của từng xã, phường, hệ số điểm theo quy mô 

 diện tích được xác định như sau: 

d1) Diện tích từ 150 km
2
 trở lên: Hdt = 80 điểm; 

d2) Diện tích từ 100 km
2
 đến dưới 150 km

2
: Hdt = 50 điểm; 

d3) Diện tích từ 50 km
2
 đến dưới 100 km

2
: Hdt = 40 điểm; 

d4) Diện tích dưới 50 km
2
: Hdt = 20 điểm. 

đ) Tiêu chí 05: Theo tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên (Hnct) 
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Căn cứ tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên của từng xã, phường, hệ số điểm theo 

tiêu chí này được xác định như sau: 

đ1) Tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên trên 14,0%: Hnct = 10 điểm; 

đ2) Tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên từ 7,0% đến 14,0%: Hnct = 5 điểm; 

đ3) Tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên dưới 7,0% : Hnct = 1 điểm. 

e) Tiêu chí 06: Theo tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi (Hdd) 

Căn cứ tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi của từng xã, 

phường, hệ số điểm theo tiêu chí này được xác định như sau: 

e1) Tỷ lệ trên 20%: Hdd = 10 điểm; 

e2) Tỷ lệ từ 10% đến 20%: Hdd = 5 điểm; 

e3) Tỷ lệ dưới 10%: Hdd = 1 điểm. 

2. Phương pháp xác định kết quả phân bổ ngân sách nhà nước 

a) Phương pháp tính phân bổ kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước cho 

xã, phường i (Ktxi) được xác định theo phương pháp tính điểm tổng hợp: 

 

 

Trong đó:  

- Ktx là tổng kinh phí thường xuyên của Chương trình phân bổ cho các xã, 

phường trong giai đoạn hoặc hằng năm;  

- Stxi là tổng điểm phân bổ kinh phí thường xuyên của xã, phường i;  

- ƩStxi là tổng điểm của các xã, phường được phân bổ kinh phí thường xuyên. 

Tổng điểm phân bổ kinh phí thường xuyên của xã, phường i (Stxi) được xác 

định như sau: 

Stxi = Hkvi + Hcđnsi + Hdsi + Hdti + Hncti + Hddi 

Phương pháp tính trên áp dụng cho cả nguồn ngân sách Trung ương và 

nguồn đối ứng của tỉnh phân bổ cho xã, phường. 
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b) Phương pháp tính phân bổ vốn đầu tư công ngân sách nhà nước cho xã, 

phường được xác định như sau: 

 

 

Trong đó:  

- Vđt là tổng vốn đầu tư công của Chương trình phân bổ cho các xã, phường 

trong giai đoạn hoặc hằng năm; 

- Sđti là tổng điểm phân bổ vốn đầu tư công của xã, phường i; 

- ƩSđti là tổng điểm của các xã, phường được phân bổ vốn đầu tư công; 

- Vđti là vốn đầu tư công ngân sách Trung ương phân bổ cho địa phương 

thuộc đối tượng hỗ trợ. 

Tổng điểm phân bổ vốn đầu tư công của xã, phường i (Sđti) được xác định 

như sau: 

Sđti = Hkvi + Hcđnsi + Hdsi + Hdti 

Phương pháp tính trên áp dụng cho cả nguồn ngân sách Trung ương và 

nguồn đối ứng của tỉnh phân bổ cho xã, phường. 

3. Nguồn số liệu 

a) Nguồn dữ liệu chính thức trong niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 

năm 2025 (Chỉ tiêu về quy mô dân số; Chỉ tiêu quy mô diện tích); 

b) Số lượng, danh sách xã khu vực I, II, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi theo Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, xã khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030; 

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 
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c) Số liệu về tỷ lệ số bổ sung cân đối từ cấp trên/tổng chi cân đối ngân sách 

địa phương của các xã, phường được xác định theo dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2026 theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2026 tỉnh Thái Nguyên; 

d) Số liệu về tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên. Căn cứ số 

liệu từ niên giám thống kê, số liệu về chuyên môn y tế năm 2025. 

Điều 5. Tiêu chí phân bổ ngân sách Trung ương cho các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh  

 Ngân sách nhà nước bố trí cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn 

vị cấp tỉnh, các đơn vị để thực hiện Chương trình được xác định căn cứ các tiêu 

chí sau: 

a) Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị được giao 

chủ trì thực hiện tại Kế hoạch thực hiện Chương trình của cấp có thẩm quyền. 

Nhiệm vụ, dự án đầu tư thực hiện Chương trình phải bảo đảm theo đúng đối tượng, 

nội dung thực hiện các dự án, tiểu dự án Chương trình theo quy định; 

b) Khối lượng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn để thực hiện 

nhiệm vụ của Chương trình theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm và dự 

toán ngân sách nhà nước hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc bổ 

sung, điều chỉnh theo quy định của pháp luật; 

c) Nội dung, tính chất và phạm vi nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, đoàn 

thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ, không trùng 

lặp về nội dung chi và đối tượng thụ hưởng với nhiệm vụ đã phân cấp cho các xã, 

phường, nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án 

khác hoặc nhiệm vụ chi khác đã được bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà 

nước hằng năm của từng sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 

d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải ngân vốn của các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các đơn vị trong năm trước liền kề và 6 

tháng đầu năm thực hiện. 

Điều 6. Định mức phân bổ ngân sách Trung ương 

1. Định mức phân bổ ngân sách cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị cấp tỉnh 
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Căn cứ tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình được 

cấp có thẩm quyền giao, nhu cầu vốn thực tế hợp lệ, khối lượng nhiệm vụ và khả 

năng triển khai, bố trí tối đa 10% kinh phí để các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ 

quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Chương trình 

giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm bảo đảm không trùng lặp nội dung chi, đối 

tượng thực hiện với các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án 

và các nhiệm vụ chi khác. 

2. Định mức phân bổ ngân sách cho các xã, phường 

a) Trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Điều 4, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 

phương án phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình cho các xã, phường trên địa 

bàn tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bảo đảm không thấp hơn 90% 

tổng ngân sách bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm. 

Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trong phạm vi 

được phân cấp theo Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND ngày 09 tháng 6 năm 2026 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên phân cấp thẩm quyền quyết định phân 

bổ chi tiết nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi thường xuyên; phân bổ, điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và quy định pháp luật có liên quan. 

b) Việc phân bổ ngân sách tại xã, phường phải bảo đảm không trùng lặp nội 

dung, đối tượng với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án khác 

thực hiện trên cùng địa bàn. 

Điều 7. Vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình 

Vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh bảo đảm tối thiểu bằng 10,1% tổng 

ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình (theo quy định tại khoản 2 

Điều 8 Quyết định số 37/2026/QĐ-TTg). 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy 

định của pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Điều 9. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2026. 

2. Trường hợp văn bản viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế bằng văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn 

bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XV, 

Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 23 tháng 9 năm 2026./. 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Lương 
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